KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ :
TRƯỜNG MẦM NON CỦA BÉ VÀ BÉ VUI TẾT TRUNG THU
Thời gian thực hiện từ ngày 16/9/2024  - 11/10/2024. 
	Mục tiêu
	Nội dung
	Hoạt động

	Lĩnh vực phát triển thể chất

	* Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe:
1. Cân nặng của trẻ nằm trong 
kênh A:
+ Trẻ trai : 14,4 – 23,5 kg.
+ Trẻ gái : 13,8 – 23,2 kg.
- Chiều cao của trẻ nằm trong 
kênh A.
+ Trẻ trai : 100,7 – 119,1 
cm
+ Trẻ gái : 99,5 – 117,2 cm 

6. Trẻ biết tự cầm bát, thìa xúc 
ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ 
thức ăn. 






* Phát triển vận động:
13. Trẻ thực hiện đúng, đầy đủ, 
nhịp nhàng các động tác trong 
bài thể dục theo hiệu lệnh

	- Ăn đủ chất dinh dưỡng P, G, L, VTM
- Cho trẻ ngủ đủ giấc
phát triển của cân nặng và chiều cao theo lứa 
tuổi. 
- Tập luyện TDTT thường xuyên.
- Cân đo theo dõi trẻ duy dinh dưỡng hàng 
tháng, phòng chống béo phì cho trẻ 




- Rèn cho trẻ tự xúc ăn gọn gàng trong các bữa ăn 
hàng ngày











 

Thể dục sáng, bài tập vận động cơ bản
-  Hô hấp: Hít vào, thở ra.
- Tay: 
+ Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên 
(kết hợp với vẫy bàn tay, nắm, mở bàn tay).
+ Co và duỗi tay, vỗ 2 tay vào nhau (phía 
trước, phía sau, trên đầu).
- Lưng, bụng, lườn:
+  + Cúi về phía trước, ngửa người ra sau.
+  + Quay sang trái, sang phải. 
+ Nghiêng người sang trái, sang phải.
- Chân:
+  + Nhún chân. 
+  + Ngồi xổm, đứng lên, bật tại chỗ.
+ Đứng, lần lượt từng chân co cao đầu gối
	· Hoạt động ăn 
Trẻ ăn được các món ăn ở trường chế biến. Ăn hết suất và đảm bảo đủ chất .
Khi ăn không nói chuyện, không làm rơi vãi thức ăn.
- Hoạt động cân đo theo dõi biểu đồ, khám sức khỏe.
Yêu cầu trẻ biết thực hiện theo yêu cầu của cô lúc cân và đo. 
Trẻ thực hiện yêu cầu khi bác sỹ khám sức khỏe.



- Tổ chức trong các bữa ăn cho trẻ
- Mời cô, mời bạn khi ăn; ăn từ tốn, nhai kĩ.
- Chấp nhận ăn rau và ăn nhiều loại thức ăn khác nhau…
- Không uống nước lã. 
- Vệ sinh răng miệng, đội mũ khi ra nắng
- Trẻ biết cách cầm thìa, xúc ăn gọn gàng trong các bữa ăn


- Tập các bài tập thể dục sáng.
- Hoạt động phát triển vận động.
- Tổ chức hoạt động phát triển vận động.
- Tổ chức ôn luyện chơi ngoài trời, hoạt động chiều.
- Tổ chức trong các hoạt động học, hoạt động góc, hoạt động ngoài trời, hoạt động chiều.

 

	14. Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động đi.


17. Trẻ thể hiện sự nhanh, 
mạnh, khéo trong thực hiện bài chạy 15m trong 10 giây và bò bằng bàn chân 3-4m
	- Nhảy lò cò 3m.
- Bật liên tục về phía trước.



- Chạy liên tục hướng thẳng 15m  trong khoảng 10 giây. 
- Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4m. 
	- Hoạt động học 
- Nhảy lò cò 3m
- Bật liên tục về phía trước.
- Hoạt động chơi ngoài trời

- Hoạt động học 
-  Chạy liên tục hướng thẳng 15m  trong khoảng 10 giây.
- Hoạt động chơi ngoài trời
- Hoạt động học 
Bò bằng bàn tay và bàn chân 3-4m
- Hoạt động chơi ngoài trời

	Lĩnh vực phát triển nhận thức

	* Khám phá khoa học
21. Trẻ phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay- mắt trong một số hoạt động.



* Làm quen với các khái niệm sơ đẳng về Toán
29. Trẻ quan tâm đến chữ số, số 
lượng.	

37. Trẻ chỉ ra được các điểm giống nhau, khác nhau giữa 3 hình.  Sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra các hình đơn giản: hình tròn ,hình tam giác, hình vuông ,hình chữ nhật.
 

* Khám phá xã hội

43. Trẻ nói được tên và địa chỉ của trường, lớp khi được hỏi, trò chuyện.


44. Trẻ nói tên, một số công việc của cô giáo và các cô, bác công nhân viên trong nhà trường khi được hỏi, trò chuyện

45. Trẻ nói được tên và một vài đặc điểm của các bạn trong lớp khi được hỏi, trò chuyện
47. Trẻ kể được tên và đặc điểm của một số ngày lễ hội
	Quan sát, tìm hiểu các đồ dùng, đồ chơi, 
phương tiện giao thông
- Quan sát, tìm hiểu các con vật, hiện tượng thời 
tiết
- Quan sát, tìm hiểu cây, ngửi hoa, quả, nếm các 
loại quả,..
 


Ôn đếm đến 2, nhận biết số 1,2


- So sánh sự khác nhau và giống nhau giữa hình tròn và tam giác
- So sánh sự khác nhau và giống nhau giữa hình vuông và chữ nhật
- Chắp ghép các hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu.


- Trường Mầm non Diễn Kỷ thân yêu.
- Lớp học của bé
- Các hoạt động trong trường Mầm non

- Tên và công việc của các cô các bác trong trường


- Tên và đặc điểm của các bạn trong lớp
- Các hoạt động của trẻ ở trường


- Tìm hiểu tết trung thu 


	- Tổ chức hoạt động góc, hoạt động ngoài trời, hoạt động chiều







- Hoạt động học 
- Ôn  nhận biết số lượng 1-2, nhận biết chữ số 1,2

- Hoạt động học 
- Phân biệt các hình:, hình tam giác, hình tròn.
 - Hoạt động học 
- Tìm hiểu về trường, lớp học của bé




- Hoạt động học 
- KPKH: Trường mầm non của bé.



- Hoạt động học 
- KPKH:  Các hoạt động trong trường Mầm non
 


- Hoạt động học 
- KPKH: Đồ dùng, đồ chơi trong lớp học của bé
- Hoạt động học 
-KPKH : Bé vui đón tết trung thu 

	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ 

	* Nghe hiểu lời nói
51. Trẻ biết lắng nghe và trao đổi với người đối thoại



* Nói:	



56. Trẻ đọc thuộc thơ, ca dao, đồng dao.



57. Trẻ biết kể lại chuyện có mở đầu, kết thúc


* Làm quen với việc đọc – viết
63. Trẻ nhận ra ký hiệu thông thường trong cuộc sống hàng ngày
	

- Phát âm các tiếng có âm khó
- Trả lời được các câu hỏi Ai? cái gì? ở đâu? Khi nào?
- Nói, thể hiện cử chỉ, điệu bộ, nét mặt phù hợp với yêu cầu, hoàn cảnh giao tiếp.

- Nghe ,đọc một số  bài thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, câu đố, hò, vè phù hợp với độ tuổi.


- Kể lại chuyện đã được nghe



- Làm quen một số lý hiệu: Nhà vệ sinh nam, vệ sinh nữ, cấm sờ vào ổ điện, các biển báo giao thông, ký hiệu đồ dùng cá nhân,...- 
	
- Tổ chức trong các hoạt động học , hoạt động góc, hoạt động ngoài trời, hoạt động chiều






- Hoạt động học
- Trẻ đọc thuộc bài thơ: 
 “ Trăng sáng  ” “ Cô giáo của con ”

- Hoạt động học 
- Nghe hiểu nội dungcâu chuyện: “Món quà của cô giáo” “ Ngày đầu đến lớp”.

- Tổ chức trong các hoạt động góc, hoạt động ngoài trời, hoạt động chiều.
- Tổ chức trong hoạt động vệ sinh và ở mọi lúc mọi nơi.

	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	66. Trẻ chú ý nghe, thích thú (hát, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe và đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe và kể câu chuyện. 

67. Trẻ hát đúng giai điệu, lời ca, hát rõ lời và thể hiện sắc thái của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ
 
68. Trẻ vận động nhịp nhàng theo nhịp điệu các bài hát, bản nhạc với các hình thức( vỗ tay theo nhịp, tiết tấu, múa)

73. Trẻ biết vẽ phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn tạo thành bức tranh có màu sắc và bố cục.
	-Nghe và nhận ra các  loại nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca).







- Hát đúng giai điệu bài hát, lời ca và thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.



- Vận động nhịp nhàng theo giai điệu của các bài hát, bản nhạc.




- Sử dụng kỹ năng vẽ để vẽ, tô màu các bức tranh phù hợp với chủ đề.
Vẽ, tô màu hoa trong vườn trường
Tô màu cô giáo và các bạn
Vẽ đồ chơi trong lớp học

	- Hoạt động học 
+ NH:“Trường em”, “Cô giáo”, “Ngày đầu tiên đi học” “ánh trăng hòa bình”






- Hoạt động học 
+Dạy hát:
“Vui đến trường”, Ngày vui của bé”, rước đèn dưới ánh trăng”.

- Hoạt động học 
 +DVĐ: - Biểu diễn văn nghệ cuối chủ đề.  
-  Tổ chức các hoạt động: góc, ngoài trời, hoạt động chiều.

- Hoạt động học 
+ Vẽ đồ chơi trong lớp học
+Tô màu cô và các bạn 
+ Nặn bánh trung thu 
+ Vẽ, tô màu hoa trong vườn trường


	Lĩnh vực phát triền tình cảm kỹ năng xã hội.

	88. Trẻ biết và thực hiện một số quy định trong  trường,  lớp mầm non.



82. Trẻ cố gắng hoàn thành công việc được giao
	- Hướng dẫn trẻ thực hiện một số quy định ở lớp, gia đình và nơi công cộng ( để đồ dùng, đồ chơi đúng chỗ, trật tự khi ăn, khi ngủ, đi bên phải lề đường).


- Phân công trực nhật, thu dọn đồ chơi sau các giờ chơi.
- Tổ chức cho trẻ lao động tự phục vụ.
	- Mọi lúc mọi nơi
- Tổ chức trong các hoạt động góc và chơi theo ý thích trong giờ đón trả trẻ.


- Hoạt động góc, hoạt động ngoài trời,giờ ăn, hoạt động chiều.






KẾ HOẠCH CHĂM SÓC –GIÁO DỤC VỆ SINH DINH DƯỠNG
Thời gian thực hiện từ : 16 /09 đến 11 /10/ 2024 
                          Giáo viên thực hiện : Ngô thị Hoài . Lớp nhỡ E.   
	TT
	Nội dung
	Yêu cầu
	Tổ chức hoạt động
	KQ

	 1.
	Nuôi dưỡng
- Tổ chức ăn uống




- Tổ chức ngủ






	-Trẻ được làm quen với một số món ăn ở trường mầm non, biết ăn uống hợp vệ sinh,ăn đủ chất, đủ lượng,uống đủ nước.


-Trẻ được ngủ 1giấc trưa khoảng 150 - 180 phút,phòng ngủ thoát mát, yên tĩnh 




	Cô hướng dẫn trẻ xếp bàn ghế, chuẩn bị đồ dùng cho bữa ăn.cô xếp 2 bàn 8 trẻ, những trẻ ăn chậm, ăn ít ngồi riêng.giới thiệumón ăn cho trẻ biết, nhắc trẻ mời cô mời bạn động viên trẻ ăn hết suất

-Hướng dẫn trẻ giúp cô kê sạp ngủ, nhắc trẻ lâý gối xếp đặt ngay ngắn, nhắc trẻ đi vệ sinh trước khi ngủ.
Khi hết giờ, cô không cho trẻ dậy đồng loạt, trẻ nào thức trước cho dậy    
trước
	
Tốt






Tốt






	2.  






















3.
	Vệ sinh:
- Vệ sinh cá nhân cô:


- Vệ sinh cá nhân trẻ:







-Vệ sinh nhóm lớp môi  trường




ND Chăm sóc SK
- Sức khỏe 


- Phòng bệnh



	 - Cô phải gương mẫu về mọi mặt




- Tâp cho trẻ các thao tác rửa mặt, rửa tay băng xà phòng.
- Tập cho trẻ có thói quen vệ sinh cá nhân khi bẩn,biết chấp nhận yêu cầu của cô.



- Trường lớp phải sạch sẽ, thoáng mát, đảm bảo vệ sinh khi tổ chức ăn, 

-100% số trẻ được cân đo theo dõi . Phấn đấu đạt tỉ lệ cháu khỏe theo yêu cầu quy định...

-Trẻ được tiêm chủng phòng bệnh đầy đủ các loại vác xin theo đinh kỳ.
-Trẻ biết ích lợi của việc mặc trang phục phù hợp
Nhận biết một số biểu hiện khi ốm ngủ cho trẻ.   
	- Tác phong đi đứng phải lịch sự, ăn mặc gọn gàng, móng tay, móng chân căt ngắn, rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi chăm sóc trẻ

-Tổ chức vệ sinh cá nhân trẻ trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh...trao đổi với phụ huynh thường xuyên nhắc nhở trẻ biết vệ sinh cá nhân lúc ở nhà.
Giáo dục trẻ ăn mặc gọn gàng, phù hợp với thời tiết. Đầu tóc cắt ngắn, tắm gội thường xuyên.

- Vệ sinh sau mỗi buổi học, quét dọn khu vực vệ sinh của trẻ hàng ngày và lau đồ dùng đồ chơi mỗi tuần hai lần vào

-  Cô giáo ghi chép vào sỏ thật chính xác, trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của trẻ  

- Cô giáo phải trao đổi kịp thời với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ.




	 Tốt





80% trẻ rửa tay đúng thao tác
100% trẻ sạch sẽ gọn gàng



Tốt




100% trẻ được cân đo

100% trẻ được tiêm vác xin đầy đủ

	4.
	. Bảo vệ an toàn cho trẻ
	-Trẻ khỏe mạnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tính mạng và tinh thần
	-Cô giáo luôn quan tâm đến trẻ, đặc biệt chú ý theo dõi khi trẻ hoạt động, dạo chơi tránh để xảy ra tai nạn. ở trưfng phải hết sức cẩn thận với nguồn điện, không cho trẻ xuống bếp khi không có sự hướng dẫn của cô giáo. Không sử dụng đồ không an toàn để cho trẻ hoạt động... 
	100% trẻ đảm bảo an toàn 


ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ
* Tình trạng sức khỏe của trẻ:

